PHỤ LỤC : DANH MỤC, SỐ LƯỢNG 
Gói thầu: Mua sắm các loại vật tư tiêu hao, linh kiện dùng trong công nghệ thông tin năm 2026 – 2027
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số  5406 /YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/06/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bàn phím Tương thích với máy tính để bàn
	- Kiểu kết nối có dây;
- Chuẩn kết nối: USB (Universal Serial Bus); Số lượng phím:  ≥104
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 450 
	

	2
	Bàn phím Tương thích với máy tính xách tay Dell
	- Kết nối bằng cáp, Cáp gắn liền đi cùng với bàn phím
- Tương thích với các dòng máy tính xách tay Dell Vostro 15/3000 hoặc tương đương.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 10   
	

	3
	Bảng mạch máy tính
	- Chipset: Intel H510; Socket LGA 1200 Khe cắm Ram: 2 khe ( tối đa 64Gb)
- Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express x16 slot, 1 x PCI Express x1 slot
- Khe cắm ổ cứng: 1 x M.2 connector, 4 x SATA 6Gb/s
Cổng kết nối phía sau:
+ 1 cổng PS/2,
+ 1 cổng D-Sub
+ 1 cổng HDMI
+ 2 cổng USB 3.2 Gen 1
+ 4 cổng USB 2.0
+ 1 cổng RJ 45
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 95 
	

	4
	Bảng mạch máy tính Tương thích với máy Dell R910
	- Tương thích với các dòng vi xử lý: Intel® Xeon® dòng 7500 8 lõi; Intel Xeon E7-4800 và E7-8800 10 lõi.
- Hỗ trợ Ram: 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB/32GB DDR3 lên đến 1333MT / s, có thể lắp đồng thời 2 CPU. Card mạng: trang bị đồng thời  ≥ 02 card 1Gb on mainboard
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 10   
	

	5
	Bộ chuyển đổi điện quang
	- Loại kết nối quang 2 sợi. Sử dụng 2 sợi quang để kết nối khoảng cách 20 km.Tốc độ 10/100/1000 Mbps. Nguồn điện 5V, 2A
	Bộ
	 5  
	

	6
	Bộ đầu phun Tương thích với máy in EPSON L805
	- Loại đầu in phun màu dùng cho máy in EPSON L805.
- Màu mực: vàng, đen, xanh, đỏ, xanh nhạt, đỏ nhạt.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Bộ
	 5   
	

	7
	Bo nguồn Tương thích với máy in Brother 7535 DW
	- Nguồn điện sử dụng: 220v
- Tương thích với máy in Brother 7535 DW
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 50   
	

	8
	Bo nguồn Tương thích với máy in
Canon 214 DW
	- Nguồn điện sử dụng: 220v
- Tương thích với máy in Canon 214 DW
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 5  
	

	9
	Bo nguồn Tương thích với máy in
Canon 252 DW
	- Nguồn điện sử dụng: 220v
- Tương thích với máy in Canon 252 DW
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 5   
	

	10
	Bộ tua vít 8 cây
	- Bộ tua vít 8 cây được làm bằng chất liệu hợp kim thép cao cấp CR-MO chống cong, chống gãy; Thân tua vít bằng nhựa chống trơn trượt. Tua vít bao gồm hai bộ phận chính: bộ phận tay cầm và thanh thép hai đầu bake hoặc dẹp. Bộ tua vít với các loại vít bake, vít dẹp có thông số kĩ thuật tương đương hoặc cao hơn: PH2 x 100 mm; PH1 x 80 mm; (3,5 x 100) mm; PH2 x 25 mm; (6,5 x 150) mm; (5,5 x 125) mm; (4 x 100) mm; (6,5 x 25) mm
	Bộ
	 10   
	

	11
	Bộ xử lý cho máy tính để bàn
	- Số lõi: ≥ 2 Số luồng: ≥4
- Bộ nhớ đệm: ≥ 4Mb
- Tốc độ của bộ xử lý : ≥4.0Ghz 
Socket:1200
- Nhân đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 610- Hàng Chính hãng nguyên hộp, kèm quạt tản nhiệt ( Fullbox)
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Bộ
	 95 
	

	12
	Bóng đèn máy chiếu Tương thích với dòng máy chiếu Sony VPL- FX30
	- Dùng cho máy chiếu có độ phân giải: XGA (1024x768), FULL HD1080P (1920 x 1200)
- Công nghệ: LCD
- Tương thích với dòng máy chiếu Sony VPL- FX30
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 5   
	

	13
	Camera IP Wifi không dây
	- Cảm biến CMOS: ≥3 megapixel, kích thước 1/2.8”
- Tầm nhìn ban đêm: ≥10m
- Hỗ trợ mạng: LAN, Wifi
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD: ≥256Gb Chuẩn nén Video: H.265/H264 Phát hiện chuyển động, Loa và mic tích hợp, hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 100 
	

	14
	Card chuyển HDMI sang VGA
	- Cổng đầu vào: chuẩn HDMI đầu đực - microUSB dành cho cấp nguồn; Đầu ra: VGA đầu cái và cổng âm thanh 3.5mm.
Hỗ trợ Video đầu ra ở độ phân giải Full HD 1080p (1920*1080@60Hz); Thiết kế vỏ hợp kim nhôm cứng cáp và bền; Hỗ trợ các độ phân giải HDMI 1080p; Hỗ trợ các độ phân giải VGA đến (1920 x 1080) pixels; có Audio - Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 10   
	

	15
	Card Formatter Tương thích với máy in Brother 7535 DW
	- Chuẩn kết nối: USB; LAN; Wifi 
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7/8/10/11; Linux...
- Tương thích với máy in Brother 7535 DW 
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 35  
	

	16
	Card Formatter Tương thích với máy in Canon 226DW
	- Chuẩn kết nối: USB; LAN; Wifi 
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7/8/10/11; Linux ...
- Tương thích với máy in Canon 226DW  
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 5   
	

	17
	Card wifi chân nhỏ PCI
	- Card mạng không dây PCI Express; Tốc độ không dây chuẩn N 300Mbps; công nghệ 2T2R MIMO cung cấp thông lượng lớn hơn nhiều so với chuẩn 1T1R thông thường; hoàn toàn tương thích với các sản phẩm 802.11n/b/g
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 50 
	

	18
	Cartridge Tương thích với máy in Canon 214DW
	- Mực in laser đen trắng.
- Tương thích với máy in Canon 214DW 
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 80 
	

	19
	Cartridge Tương thích với máy in Canon 226 DW
	- Mực in laser đen trắng. Cam kết Tương thích với máy in Canon 226DW
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 30   
	

	20
	Cartridge Tương thích với máy in
Canon 252 DW
	- Mực in laser đen trắng.
- Tương thích với máy in Canon 252DW  
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 60   
	

	21
	Cartridge Tương thích với máy in
Canon 2900
	- Mực in laser đen trắng.
- Tương thích với máy in Canon 2900.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 50   
	

	22
	Cartridge Tương thích với máy in
HP M404
	- Mực in laser đen trắng, bao gồm chíp 
- Tương thích với máy in HP M404.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 25   
	

	23
	Chuột quang có dây
	- Dùng cho máy tính, 3 phím chức năng, cổng kết nối USB 
- Độ phân giải 1.000dpi.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 350 
	

	24
	Cụm trống sử dụng được cho máy in Brother
DCP- B7535DW
	- Tương thích với máy in Brother DCP- B7535DW
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 760 
	

	25
	Đầu đọc mã vạch 2 chiều
	- Đầu đọc mã vạch 1D,2D Công nghệ đọc mã vạch : Chụp ảnh tuyến tính (Imager)
- Tốc độ đọc mã vạch : 120in (~305cm) / giây đối với mã vạch UPC 13mil
Độ phân giải (max) : 1280 x 800 pixels
Hỗ trợ EAS : Checkpoint EAS deactivation  systems 
- Nguồn sáng : Aiming pattern: circular, 617nm amber LED Illumination: 660nm Hyper Red LEDs
- Đèn báo : Beeper Chuẩn kết nối : USB
	Cái
	  55
	

	26
	Đầu ghi hình camera 16 cổng
	- Đầu ghi hình HD (5 trong 1).
Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI/TVI/AHD/ analog/IP. Hỗ trợ camera 4MP (2K). Chuẩn nén hình ảnh H.265 giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng. Ghi hình ở độ phân giải: 1080P, 720P. Cổng ra: VGA/HDMI. Audio 1 cổng vào 1 cổng ra, hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với Camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif.
- Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ 2SATAx 8TB, 2USB 2.0.
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc. Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh.
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 5  
	

	27
	Đầu nối quang
	- Đầu nối dạng nhỏ, sử dụng ống nối với đường kính 1,25 mm; Đầu nối vuông, Cáp quang đơn mốt/ đa mốt; Tiêu chuẩn TIA/EIA-604-4.
	Cái
	 10   
	

	28
	Dây cáp mạng CAT 5E
	- Cáp (4 cặp dây xoắn đôi), có vỏ bọc chống nhiễu 
- Cáp lõi đồng nguyên chất ( Solid) Băng thông hỗ trợ: ≥  200Mhz
Chiều dài ≥ 305m/cuộn (Dây đánh số 1m/đoạn).
- Quy cách: 1 cuộn/hộp
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Hộp
	 5   
	

	29
	Dây cáp mạng CAT 6
	- Cáp (4 cặp dây xoắn đôi). Cáp lõi đồng nguyên chất ( Solid) Băng thông hỗ trợ: ≥ 250 Mhz
- Chiều dài ≥ 305m/cuộn (Dây đánh số 1m/đoạn).
- Quy cách: 1 cuộn/hộp
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Hộp
	 20 
	

	30
	Dây HDMI dài 10 mét
	- Cáp có chiều dài 10 mét. Cáp chuẩn HDMI 1.4.
- Cáp đạt tốc độ cao 10.2Gbps. Cáp chống nhiễu tốt, dây mềm.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 10   
	

	31
	DDRam IV 8Gb
	- Dung lượng:  8GB. Kiểu Ram DDRam IV, Bus Ram hỗ trợ 3200Mhz
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung
cấp/phân phối sản phẩm. 
	Cái
	 90 
	

	32
	Hộp đầu mạng RJ45
	- Hạt bấm đầu dây mạng. Chuẩn kết nối: RJ45
- Số lượng ≥ 100 cái/hộp.
	Hộp
	 15 
	

	33
	Hộp mực Tương thích với máy in Brother DCP-
B7535DW
	- Loại mực in laser đen trắng.
Tương thích với máy in Brother DCP- B7535DW
- Khối lượng mực theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Hộp
	 800 
	

	34
	Hộp quang Tương thích với máy in Canon 214 DW
	- Tương thích với máy in Canon 214 DW 
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Hộp
	 10   
	

	35
	Hộp quang Tương thích với máy in Canon 252 DW.
	- Tương thích với máy in Canon 252 DW
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Hộp
	 10   
	

	36
	Kìm bấm mạng
	- Chất liệu: Thép hợp kim.
- Chức năng: Bấm cáp, tuốt dây, cắt dây, nhấn cáp.
- Kiểu đầu cắm: RJ45, RJ11
	Cái
	 11 
	

	37
	Kìm tuốt sợi quang
	- Dùng để tuốt lớp bao phủ 250 micron để tách ra lớp phản xạ sợi quang 125 micron.
- Hai lỗ tuốt cáp hỗ trợ các loại 3mm. Rãnh chữ V dùng để tuốt lớp bao phủ 250 micron có đường kính 140 micron
	Cái
	 2   
	

	38
	Lô ép máy in
	- Loại ép laser đen trắng.
- Tương thích với máy in HP, Canon đen trắng.
	Cái
	 80   
	

	39
	Màn chiếu điện 200 inch
	- Màn chiếu 200 inch. Tỷ lệ 4:3. Mô tơ điện. Kiểu dáng treo tường. Chất liệu Matte White, bo viền. Hộp màn hình lục lăng, màu trắng sơn tĩnh điện. Độ bền cao, chống ẩm mốc.
- Kích thước (4,07 x 3,05) m
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 4   
	

	40
	Màn chiếu Projector
	- Kích thước (1,78 x 1,78) m tương đương 100 inch.
- Kiểu màn chiếu treo.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 7   
	

	41
	Màn hình máy tính
	- Kiểu màn hình: Màn hình rộng; Dùng cho máy tính để bàn
- Kích thước màn hình: ≥  22Inch Kích thước hiển thị: ≥   21.5 Inch Độ sáng: ≥  200cd/m2
- Tỷ lệ tương phản tĩnh: ≥ 600:1; Tỷ lệ khung hình: 16:9
- Độ phân giải: ≥  1920x1080 Thời gian đáp ứng: 5ms
- Góc nhìn: : 90° / 65° (Ngang /Dọc) 
Cổng giao tiếp VGA,DVI
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 80 
	

	42
	Màn hình tinh thể lỏng Tương thích với máy chiếu Sony VPL- FX30
	- Tương thích với máy chiếu Sony VPL- FX30
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 8   
	

	43
	Mặt nạ phòng độc loại 1
	- Chất liệu: màng Poly công nghệ mới, nhựa và silicon cao cấp.
- Loại mặt nạ toàn mặt, 2 phin lọc.
	Cái
	 9   
	

	44
	Máy đo công suất sợi quang
	- Kiểm tra suy hao tín hiệu quang
Khoảng bước sóng hoạt động (nm) 800 ~ 1700 nm. Dải đo (dBm) -70dBm. Bước sóng chuẩn (nm) 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
- Đầu connector quang FC và SC Nguồn nuôi Pin AA
- Dải Nhiệt độ hoạt động (C) 10 ~ 60 Dải Nhiệt độ lưu trữ (oC) 25 ~ 70
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 1   
	

	45
	Máy hút bụi
	- AC 230V; 50/60 Hz.
- Công suất: ≥ 450w
- Công dụng: Chuyên dụng cho việc hút bụi, vệ sinh máy in, máy tính.
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 7   
	

	46
	Module quang
	- Module quang SFP (Small Form Factor).
- Khoảng cách truyền dẫn: ≥  10km;
- Tốc độ truyền dẫn: ≥  10Gbps
- Chuẩn cáp nhảy LC sử dụng cho các switch có cổng SFP.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung
cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 50 
	

	47
	Mực in Tương thích với máy in Brother
	- Mực in laser dạng bột
 -Trọng lượng 80 gram
- Tương thích với máy in brother laser đen trắng.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.

	Lọ
	 1000 
	

	48
	Mực in Laser
	- Mực in laser dạng bột.
 -Trọng lượng 140 gram
- Tương thích với máy in HP, Canon đen trắng.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Lọ
	 200   
	

	49
	Nguồn máy tính
	- Công suất: ≥ 450W. Thiết kế P-PFC hiệu quả. Hiệu suất làm việc cao (70%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz.
- Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core.
- Quạt làm mát loại 12 cm. Jack cắm nguồn 24 chân cho Mainboard & Jack nguồn SATA cho HDD.Lắp cho máy tính để bàn.
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 115 
	

	50
	Ổ cứng 512 Gb
	- Dung lượng 512GB SSD Kích thước 2,5 inch. Kết nối Sata Tốc độ đọc: ≥520MB/s Tốc độ ghi: ≥ 450MB/s.
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 141 
	

	51
	Ổ cứng di động 2TB
	- Dung lượng 2TB
- Chuẩn giao tiếp:USB
- Kích thước 2,5 inch.
- Tương thích tất cả các hệ điều hành windows phổ biến windows7/8/10/11... 
Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung
cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 25   
	

	52
	Ổ cứng dung lượng 2Tb Tương thích với máy vi tính
	- Ổ cứng lắp trong lưu trữ dữ liệu dùng cho máy tính. Dung lượng ổ 2Tb.
- Tốc độ quay: ≥   5400 rpm. Bộ nhớ đệm: ≥   64Mb Cache. Chuẩn giao tiếp Sata
Kích thước 3,5 inch.
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 30   
	

	53
	Ổ DVD cổng USB
	- Ổ DVD di động.
- Tốc độ đọc/ghi dữ liệu:  ≥ 8X Chuẩn kết nối: USB (Universal Serial Bus)
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 5   
	

	54
	Pin Tương thích với laptop Dell Inspiron 15
	- Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells.
- Dung lượng (mAh) ≥ 4000 mAh.
- Điện thế sử dụng (V): 10V.
	Cái
	 10   
	

	55
	Rệp nối quang cáp quang
	- Rệp nối sợi quang Loại dây cáp: 0.9, 2.0
Suy hao chèn IL 0.2 dB Suy hao phản hồi 55 dB Giữ sợi quang 1 lb (4,4 N)
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +80°C; Tuân theo các tiêu chuẩn chống cháy UL- 94, V-O rating.
	Cái
	 15   
	

	56
	Sạc sử dụng được cho dòng máy tính xách tay Dell
	- Input-AC (Alterating Current): 100-240V- 1.5A
- Output-DC (Direct Current): 19.5V-4.62A.
- Tương thích với các dòng máy tính xách tay Dell hoặc tương đương.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 10   
	

	57
	Sạc sử dụng
được cho dòng máy tính xách tay ASUS
	- Input-AC (Alterating Current): 100-240V- 1.5A
- Output-DC (Direct Current): 19.V-3.42A; 65W
- Sạc chân nhỏ; kích thước đầu sạc 1.35mm
Sử dụng được cho các dòng máy tính xách tay ASUS hoặc tương đương.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 25   
	

	58
	Thẻ nhớ Camera 128Gb
	- Dung lượng 128 Gb.
Tốc độ đọc: ≥200Mb/giây Tốc độ ghi: ≥100Mb/giây
- Loại thẻ MicroSDXC UHS-I,U3,V30,A2
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 60 
	

	59
	Thiết bị Test mạng
	- Thiết bị test mạng đa năng nhỏ gọn, thuận tiện cầm theo khi test mạng. Có các đèn LED nháy theo nhịp của tín hiệu mạng, có nút ON/OFF dễ sử dụng.
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 10 
	

	60
	Trống máy in Tương thích với hộp cartridge máy in Canon 214 DW
	- Trống in laser đen trắng.
- Tương thích với hộp cartridge máy in Canon 214 DW.
	Cái
	 50   
	

	61
	Trống máy in Tương thích với hộp cartridge máy in Canon 252 DW
	- Trống in laser đen trắng.
- Tương thích với hộp cartridge máy in Canon 252 dw.
	Cái
	 50   
	

	62
	Trống máy in Tương thích với hộp cartridge
máy in Canon 2900
	- Trống in laser đen trắng.
- Tương thích với hộp cartridge máy in Canon 2900.
	Cái
	 50   
	

	63
	Trống máy in Tương thích với hộp cartridge máy in Canon 226DW
	- Trống in laser đen trắng.
- Tương thích với hộp cartridge máy in Canon 226 DW.
	Cái
	 30  
	

	64
	USB 64Gb
	- Thiết bị lưu trữ dữ liệu.
- Kết nối USB (Universal Serial Bus) 3.0. Dung lượng ổ 64Gb
	Cái
	 35   
	

	65
	Vỏ Case máy tính
	- Mặt trước kính cường lực, mặt bên nhựa mica trong với 3 quạt ≥ 12cm LED phía trước, quạt ≥ 8cm phía sau.
- Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX Thiết kế Nguồn trên. Thép SGCC 0.5mm, USB 3.0 chuẩn x1, USB 2.0 x2, HD Audio 3x3.5” HDD+3x2.5” SSD, 7xPCI 320mm VGA support - Màu đen
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 50 
	

	66
	Vỏ lụa Tương thích với máy in Brother 7535DW
	- Tương thích với máy in Brother 7535 DW
	Cái
	 100 
	

	67
	Vỏ lụa Tương thích với máy in HP, Canon
	- Tương thích với máy in HP, Canon laser đen trắng.
	Cái
	 60   
	

	68
	Mỡ bôi trơn bao lụa máy in
	- Mỡ bôi trơn bao lụa máy in, film sấy, bao sấy, lô sấy, lô ép máy in, mỡ tải nhiệt dùng cho tất cả các máy in.
Chịu nhiệt cao, lâu khô.
- Trọng lượng ≥ 20 gram.
	Hộp
	 25   
	

	69
	Bóng đèn cụm sấy Tương thích với máy in brother 7535DW
	- Bóng đèn cụm sấy laser đen trắng
- Tương thích với máy in Brother 7535 DW
	Cái
	40   
	

	70
	Máy Test mạng
	- Màn hình LCD có đèn nền, tích hợp đèn LED, hai chế độ quét cáp: Digital và Analog
- Theo dõi và kiểm tra các loại cáp UTP, BNC, cáp điện thoại
- Hỗ trợ đo chiều dài cáp ≥ 500m
	Cái
	 2 
	

	71
	Thiết bị chia dải mạng LAN
	- Tổng số liên kết xuống: 10/100/1000Mbps + 24 cổng dữ liệu
- Cấu hình đường lên: ≥4x1G Tổng số địa chỉ MAC: ≥32.000
- Khả năng chuyển mạch :≥56Gbps; - Bộ nhớ đệm mỗi SKU: ≥16Mb
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 1 
	

	72
	Thiết bị cân bằng tải Internet
	- Thiết bị cân bằng tải có thể cấu hình tối đa 14 WAN Số cổng: ≥12 Cổng 25G SFP28(2 Cổng 100G QSFP28)
- Bộ xử lý:≥16-core 2GHz
- Bộ nhớ RAM: ≥16GB 
- Khe gắn M.2 Sata 2: ≥2
- Nguồn cấp:≥ 150W có thể tháo rời
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 1 
	

	73
	Switch POE 16 cổng
	- Bộ Chia 16 Cổng PoE , Gigabit Ethernet Switch 16-Port Managed 802.3at POE + 2- Port 100/1000Mbps SFP (220W)
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng
minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 20 
	

	74
	Cảm biến hộp mực Tương thích với máy in Brother 7715DW
	- Tương thích với máy in Brother 7715DW
	Cái
	 40 
	

	75
	Cảm biến nhiệt Tương thích với máy in Brother
7715DW
	- Tương thích với máy in Brother 7715DW
	Cái
	 95 
	

	76
	Cụm sấy Tương thích với máy in
Brother 7715DW
	- Cụm sấy máy in hoàn chỉnh đã bao gồm lô ép, lô sấy,đèn sấy, cảm biến nhiệt...
- Tương thích với máy in Brother 7715DW
	Cái
	 45   
	

	77
	Lô ép Tương thích với máy in Brother 7715DW
	- Tương thích với máy in Brother 7715DW
	Cái
	 50 
	

	78
	Cartridge Tương thích với máy in
Canon LBP 3300
	- Mực in laser đen trắng.
- Tương thích với máy in Canon LBP 3300
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 10   
	

	79
	Card Formatter Tương thích với máy in Canon 214DW
	- Chuẩn kết nối: USB; LAN; Wifi 
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7/8/10/11; Linux...
- Tương thích với máy in Canon 214DW
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 20  
	

	80
	Card Formatter Tương thích với máy in Canon 2900
	- Giao diện cổng USB 2.0. Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7/8/10/11, Linux...
- Tương thích với máy in Canon 2900
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 20   
	

	81
	Card Formatter Tương thích với máy in Canon 252DW
	- Chuẩn kết nối: USB; LAN; Wifi 
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7/8/10/11; Linux...
- Tương thích với máy in Canon 252DW 
- Yêu cầu hàng hoá có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 30   
	

	82
	Máy hàn quang
	- Hàn nối cáp quang
- Màn hình LCD ≥4.3 inch
- Thời gian nối sợi quang: 8 giây Độ phóng đại Camera ≥ 420 lần
- Chế độ căn chỉnh lõi với 6 motor căn chỉnh 4 chiều
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung
cấp/phân phối sản phẩm
	Cái
	 1   
	

	83
	Nguồn Tương thích với camera imou
	- Chuẩn Micro USB, Điện áp vào: 100-240V; 50/60Hz Điện áp ra: 5.0V; 2.0A
	Cái
	 1   
	

	84
	Nguồn máy tính mini
	- Công suất ≥400W Điện áp vào 110- 230V,50/60Hz; Quạt làm mát 8cm; Chuẩn cắm bảng mạch 24 chân; sata; ATA
- Yêu cầu hàng hoá có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm.
	Cái
	 50   
	


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 15/06/2026)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường –Tỉnh Bắc Ninh        
Điện thoại: 0222.3.821.242 
Email: bvdkbacninh@gmail.com.
1. Công ty/cửa hàng/ Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25/06/2026.
4. Chúng tôi cam kết: 
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


